
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ
CUỘC THI VIẾT ĐÚNG - VIẾT ĐẸP DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2025 - 2026

TT Họ tên học sinh Trường Xã/phường Giải Lớp

1 Nguyễn Ngọc Tường Lam TH Ninh Giang Phường Tây Hoa Lư Nhất 1

2 Bùi Minh Anh Tiểu học Đông Sơn Phường Trung Sơn Nhất 1

3 Nguyễn Gia Thiên Ân Trường Tiểu học Thịnh Vượng Xã Gia Viễn Nhất 1

4 Hoàng Bảo Linh TH Liễu Đề Xã Nghĩa Hưng Nhất 1

5 Nguyễn Yến Nhi Tiểu học Thanh Sơn 3 Xã Thanh Sơn Nhất 1

6 Trần Trúc Phương TH Tiên Yên Phường Đồng Văn Nhất 1

7 Nguyễn Mai Thanh Trúc Tiểu học Cồn Xã Hải Tiến Nhất 1

8 Lê Hà An Tiểu học Liêm Túc Xã Thanh Bình Nhất 1

9 Nguyễn Huyền Anh TH Liêm Phong Xã Liêm Hà Nhất 1

10 Đặng Quỳnh Trâm Tiểu học Nhân Thịnh Xã Nhân Hà Nhất 1

11 Trần Bảo Châu  Tiểu học Gia Tường Xã Gia Tường Nhì 1

12 Lại Minh Châu TH Trần Hưng Đạo Phường Phủ Lý Nhì 1

13 Vũ An Chi TH Cửa Nam Phường Nam Định Nhì 1

14 Mai Hương Thảo Tiểu học Giao Tân Xã Giao Bình Nhì 1

15 Đinh Bảo Long Tiểu học Văn Phương Xã Cúc Phương Nhì 1

16 Ngô Tấn Phong Tiểu học  Gôi Xã Vụ Bản Nhì 1

17 Vũ Khánh Ngân TH&THCS Trực Nội Xã Trực Ninh Nhì 1

18 Vũ Bảo Anh TH Trần Phú Phường Tam Điệp Nhì 1

19 Đặng Bảo Hân Tiểu học Mỹ Hưng Phường Mỹ Lộc Nhì 1

20 Trịnh Đăng Khoa TH C Tiên Sơn Phường Tiên Sơn Nhì 1

21 Thiều Tuệ Lâm Anh TH Khánh Mậu Xã Khánh Hội Ba 1

22 Đặng Hà Anh Tiểu học Gia Tân Xã Gia Vân Ba 1

23 Nguyễn Diệp Chi Tiểu học Hải Sơn Xã Hải Tiến Ba 1

24 Hoàng Trà My TH Liêm Hải Xã Ninh Giang Ba 1

25 Nguyễn Thanh Nhàn TH Ninh Hòa Phường Tây Hoa Lư Ba 1

26 Vũ Anh Thư Tiểu học Yên Phú Xã Yên Mô Ba 1

27 Trần Thị Khánh Vy Tiểu học Kim Thái Xã Vụ Bản Ba 1

28 Vũ Hà An TH Cát Thành Xã Cát Thành Ba 1

29 Trần Tú Anh TH Liêm Chính Phường Phủ Lý Ba 1

30 Vũ Trần Phương Linh Tiểu học Xuân Hồng Xã Xuân Hồng Ba 1

31 Trần Gia Linh Tiểu học Hòa Hậu Xã Nam Lý Ba 1

32 Đỗ Việt Phương Tiểu học Chính Lý Xã Lý Nhân Ba 1

33 Nguyễn Bảo An Tiểu học Trần Nhân Tông Phường Đông A Ba 1

34 Nguyễn Xuân Mai Tiểu học Nghĩa Sơn Xã Nghĩa Sơn Ba 1

35 Vũ Khánh Ngân Tiểu học Xuân Phú Xã Xuân Giang Ba 1

36 Nguyễn Đức Trí TH Cát Thành Xã Cát Thành Ba 1

37 Phạm Linh San Tiểu học Khánh Thượng Phường Yên Thắng Ba 1

38 Bùi Ngọc Bảo Trâm TH Trung Thành Xã Hiển Khánh Ba 1

39 Phạm Tuệ An Trường TH Hoàng Đông Phường Duy Hà Ba 1

40 Phạm Ánh Dương Tiểu học Nghĩa Hùng Xã Nghĩa Lâm Ba 1

41 Nguyễn Trần An Hạ TH Minh Thuận Xã Minh Tân Ba 1

42 Doãn Ngọc Hân Tiểu học Giao Xuân Xã Giao Phúc Ba 1

43 Nguyễn Thảo Ngân Tiểu học Phú Lộc Xã Quỳnh Lưu Ba 1

44 Bùi Thảo Vân TH Yên Dương Xã Vũ Dương Ba 1

45 Đinh Tú Chi Tiểu học Giao Thịnh Xã Giao Ninh Khuyến khích 1

46 Lương Ánh Dương TH Sơn Lai Phường Tây Hoa Lư Khuyến khích 1

47 Nguyễn Phương Hà TH Trần Quốc Toản Phường Nam Định Khuyến khích 1

48 Ngô Phương Linh Tiểu học Xuân Trường Xã Xuân Trường Khuyến khích 1

49 Phạm Khánh Ngân Trường Tiểu học Thanh Hải Xã Thanh Lâm Khuyến khích 1

50 Phạm Ngọc An Nhiên TH Lưu Phương Xã Phát Diệm Khuyến khích 1

51 Nguyễn Thủy Tiên Trường Tiểu học Đồng Hóa Phường Lê Hồ Khuyến khích 1

52 Trần Khánh Vy TH Tân Thịnh Xã Nam Hồng Khuyến khích 1

53 Đỗ Thị Tường Vy Tiểu học Nghĩa Lâm Xã Nghĩa Lâm Khuyến khích 1

54 Nguyễn Ngọc Minh Châu Trường TH Thanh Tuyền Phường Châu Sơn Khuyến khích 1

55 Trần Hồng Quân Trường TH Gia Thịnh Xã Gia Viễn Khuyến khích 1

56 Phạm Anh Thư Tiểu học Trực Đại Xã Minh Thái Khuyến khích 1

57 Nguyễn Đức Trường Trường TH Chu Văn An Phường Kim Bảng Khuyến khích 1

58 Trương Thanh Vân TH Khánh Hồng Xã Khánh Nhạc Khuyến khích 1

59 Bùi Tú Vy Trường Tiểu học Gia Hòa Xã Gia Viễn Khuyến khích 1

60 Vũ Bảo Xuân TH Tân Bình Phường Yên Sơn Khuyến khích 1

61 Nguyễn Khánh Chi Tiểu học Hải Minh Xã Hải Anh Không đạt 1

62 Trần Kim Ngân TH Lai Thành A Xã Lai Thành Không đạt 1

63 Trần Phương Thảo TH Điền Xá Phường Vị Khê Không đạt 1

64 Mai Nhã Uyên Tiểu học Vĩnh Hào Xã Liên Minh Không đạt 1

65 Đào Minh Đức Tiểu học Chuyên Ngoại Phường Duy Tiên Không đạt 1

66 Bùi Quỳnh Mai TH Kim Chính Xã Phát Diệm Không đạt 1

67 Nguyễn Thảo Tiên Tiểu học Nghĩa Tân Xã Quỹ nhất Không đạt 1

68 Phan Thị Thanh Xuân TH Yên Khánh Xã Ý Yên Không đạt 1

69 Nguyễn Hoàng Diệp Anh TH Nam Vân Phường Hồng Quang Không đạt 1

70 Nguyễn Ngọc Diệp TH Cổ Lễ Xã Cổ Lễ Không đạt 1

71 Nguyễn Hoàng Ánh Dương TH Liêm Tuyền Phường Liêm Tuyền Không đạt 1

72 Nguyễn Thanh Hà Trường TH Lê Hồng Phong Phường Phù Vân Không đạt 1

73 Bùi Gia Hân TH Khánh Nhạc A Xã Khánh Nhạc Không đạt 1

74 Trần Diệu Linh TH Mỹ Tân Phường Thiên Trường Không đạt 1

75 Phạm Khánh Linh Trường TH Công Lý Xã Nam Xang Không đạt 1

76 Phạm Thị Nhung Tiểu học Yên Đồng Xã Đồng Thái Không đạt 1

77 Đỗ Thu Thủy Tiểu học Phú Phúc Xã Nam Lý Không đạt 1

78 Nguyễn Quỳnh Chi TH Cộng Hòa Xã Minh Tân Không đạt 1

79 Nguyễn Thùy Dương Tiểu học Yên Phú Xã Phong Doanh Không đạt 1

80 Trần Lê Gia Hân TH Yên Bình Xã Vũ Dương Không đạt 1

81 Dương Trà My Tiểu học Tam Thanh Xã Vụ Bản Không đạt 1

82 Đào Hà Phương TH Yên Xá Xã  Ý Yên Không đạt 1

83 Đoàn Nguyên Bảo Trúc Tiểu học Giao Lạc Xã Giao Hoà Không đạt 1

84 Nguyễn Ngọc Ánh Tiểu học Trần Văn Lan PhườngTrường Thi Không đạt 1

85 Nguyễn Lê Kim Ngân TH Hiển Khánh Xã Hiển Khánh Không đạt 1

86 Ninh Công Đức Phát TH Khánh Hội Xã Khánh Hội Không đạt 1

87 Nguyễn Lâm Vũ Trường Tiểu học Thanh Tâm Xã Thanh Liêm Không đạt 1

88 Ninh Hải Yến TH&THCS Tân Thành Xã Lai Thành Không đạt 1

89 Phạm Ngọc Trâm Anh Tiểu học Ngô Đồng Xã Giao Thuỷ Không đạt 1

90 Ngô Hải Anh Tiểu học Yên Lộc Xã Yên Cường Không đạt 1

91 Phan Như  Bình Tiểu học Hải Nam Xã Hải Hưng Không đạt 1

92 Trịnh Tâm Đan Tiểu học Gia Lập Xã Gia Vân Không đạt 1

93 Ngô Nhật Minh TH Lý Tự Trọng Phường Hoa Lư Không đạt 1

94 Nguyễn Khánh  Ngân Tiểu học Hải Hưng Xã Hải Hưng Không đạt 1

95 Trần Thanh Nhàn Tiểu học Thạch Bình Xã Phú Sơn Không đạt 1

96 Tống Thị Yến Nhi TH  Trực Khang Xã Quang Hưng Không đạt 1

97 Nguyễn An Nhiên Tiểu học Tiến Thắng Xã Nam Lý Không đạt 1

98 Nguyễn Minh Thư Tiểu học Nghĩa Lợi Xã Quỹ nhất Không đạt 1

99 Nguyễn Anh Thư Tiểu học Đồng Phong Xã Nho Quan Không đạt 1

100 Đoàn Thảo Uyên Tiểu học Đại Thắng Xã Liên Minh Không đạt 1
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KẾT QUẢ
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TT Họ tên học sinh Trường Xã/phường Giải Lớp

1 Nguyễn Bảo Anh Tiểu học Nghĩa Lợi Xã Quỹ nhất Nhất 2

2 Phạm Gia Hân Tiểu học Văn Cao Xã Liên Minh Nhất 2

3 Vũ Trà My TH Yên Dương Xã Vũ Dương Nhất 2

4 Nguyễn Tú Anh Tiểu học Yên Chính Xã Phong Doanh Nhất 2

5 Phạm Ngọc Kim Anh TH Cát Thành Xã Cát Thành Nhất 2

6 Nguyễn Khánh Chi TH Cát Thành Xã Cát Thành Nhất 2

7 Phùng Thị Hải Dung TH Khánh Nhạc B Xã Khánh Nhạc Nhất 2

8 Đỗ Lê Diệp Thư Tiểu học Hải Hà Xã Hải Hưng Nhất 2

9 Nguyễn Trần Linh Chi Tiểu học Chuyên Ngoại Phường Duy Tiên Nhì 2

10 Phạm Khởi My Tiểu học Yên Phú Xã Phong Doanh Nhì 2

11 Ngô Phương Anh Tiểu học Tam Thanh Xã Vụ Bản Nhì 2

12 Đặng Phương Chi Tiểu học Nho Quan Xã Nho Quan Nhì 2

13 Nguyễn Ngọc Tâm Đan Tiểu học Giao An Xã Giao Hoà Nhì 2

14 Nguyễn Thị Minh Huyền TH Kim Sơn Xã Kim Sơn Nhì 2

15 Võ Thanh Hương Tiểu học Hải Đường Xã Hải Anh Nhì 2

16 Nguyễn Thị Nhàn TH Yên Bằng Xã Ý Yên Nhì 2

17 Đinh Anh Thư Tiểu học Giao Thịnh Xã Giao Ninh Nhì 2

18 Nguyễn Trần Bảo Anh Tiểu học Quỹ Nhất Xã Quỹ nhất Nhì 2

19 Nguyễn Bảo Hà TH Nguyễn Thị Minh Khai  Phường Phủ Lý Nhì 2

20 Tống Nhật Linh TH Đinh Tiên Hoàng Phường  Hoa Lư Nhì 2

21 Mai An Nhiên TH Trần Quốc Toản Phường Nam Định Nhì 2

22 Trần Phúc Tuyên TH Hiển Khánh Xã Hiển Khánh Nhì 2

23 Vũ Tường Vy Tiểu học Đồng Phong Xã Nho Quan Nhì 2

24 Bùi Lê Ngọc Hân TH Khánh Nhạc A Xã Khánh Nhạc Ba 2

25 Lương Thế Phong Tiểu học Xuân Tiến Xã Xuân Trường Ba 2

26 Hoàng Bích Phương Tiểu học Vĩnh Hào Xã Liên Minh Ba 2

27 Trần Bảo Anh Tiểu học Mỹ Thắng Phường Đông A Ba 2

28 Đặng Phương Anh Tiểu học Thịnh Long Xã Hải Thịnh Ba 2

29 Nguyễn Phạm Ngân Anh Trường TH Lê Hồng Phong Phường Phù Vân Ba 2

30 Nguyễn Huyền Chân Chân TH Trực Chính Xã Ninh Giang Ba 2

31 Nguyễn Quỳnh Chi Tiểu học Giao Thịnh Xã Giao Ninh Ba 2

32 Vũ Linh Đan Trường Tiểu học Gia Phú Xã Gia Hưng Ba 2

33 Trần Khánh Điệp Tiểu học Phúc Thắng Xã Rạng Đông Ba 2

34 Phạm Vũ Minh Hà TH Yên Hồng Xã Ý Yên Ba 2

35 Đoàn Bảo Hân Tiểu học Đại Thắng Xã Liên Minh Ba 2

36 Lê Hồng Hạnh Trường TH Hoàng Đông Phường Duy Hà Ba 2

37 Phạm Ngân  Khánh Tiểu học Xuân Vinh Xã Xuân Hưng Ba 2

38 Phạm Tuyết Lan TH&THCS Trực Hưng Xã Trực Ninh Ba 2

39 Trần Hà Linh Tiểu Học Kim Thái Xã Vụ Bản Ba 2

40 Nguyễn Kiều Nhật Minh TH Cửa Nam Phường Nam Định Ba 2

41 Nguyễn Hà My Tiểu học Mỹ Xá Phường Thành Nam Ba 2

42 Phạm Đỗ Bảo Ngọc Tiểu học Nguyễn Trãi PhườngTrường Thi Ba 2

43 Nguyễn Ngọc Nhi Trường Tiểu học Phú Sơn Xã Phú Sơn Ba 2

44 Hoàng Khánh Nhi Tiểu học Trần Quang Khải Phường Mỹ Lộc Ba 2

45 Nguyễn Tố Tâm TH Trung Thành Xã Hiển Khánh Ba 2

46 Nguyễn Hương Thảo Tiểu học Trần Nhân Tông Phường Đông A Ba 2

47 Bùi Anh Thư Tiểu học Xuân Kiên Xã Xuân Trường Ba 2

48 Trần Bảo Trâm Tiểu học Nghĩa Tân Xã Quỹ nhất Ba 2

49 Nguyễn Thanh Trúc TH Lê Hồng Phong Phường Hoa Lư Ba 2

50 Vũ Phương Vy Tiểu học Yên Phúc Xã Yên Cường Ba 2

51 Trần Tú  Anh Tiểu học Xuân Phương Xã Xuân Hưng Ba 2

52 Phan Khả Hân TH&THCS Yên Hưng Xã Phong Doanh Ba 2

53 Ngô Thảo Nhi Tiểu học Hải Phương Xã Hải Hậu Ba 2

54 Đào Ngọc Hân TH Trần Phú Phường Tam Điệp Khuyến khích 2

55 Dương Bảo Hân TH Lộc Hạ Phường Thiên Trường Khuyến khích 2

56 Trần Doãn Diệu Anh Tiểu học Bình Hòa Xã Giao Thuỷ Không đạt 2

57 Vũ Huy Hoàng Bách TH Nam Giang Xã Nam Trực Không đạt 2

58 Đinh Quỳnh Chi TH Đông Thành Phường Hoa Lư Không đạt 2

59 Đào Trần Hà Linh TH Khánh Hồng Xã Khánh Nhạc Không đạt 2

60 Bạch Ngọc Bảo Hân TH Quang Trung Phường Hà Nam Không đạt 2

61 Vũ Ngọc Hân TH C Tiên Sơn phường Tiên Sơn Không đạt 2

62 Trần Ngọc Lam Tiểu học Phú Phúc Xã Nam Lý Không đạt 2

63 Bùi Thị Thu Lan Tiểu học Nho Quan 1 Xã Nho Quan Không đạt 2

64 Hà Đinh Gia Linh Tiểu học Đông Sơn Xã Nam Đồng Không đạt 2

65 Hoàng Khánh Linh TH Hợp Hưng Xã Hiển Khánh Không đạt 2

66 Đỗ Ngọc Linh TH Quang Trung Xã Hiển Khánh Không đạt 2

67 Nguyễn Ngọc Mai Trường Tiểu học Duy Minh Phường Duy Hà Không đạt 2

68 Vũ Tuệ Mẫn TH Khánh Mậu Xã Khánh Hội Không đạt 2

69 Nguyễn Tuệ Minh Trường Tiểu học Thi Sơn Phường Lý Thường Kiệt Không đạt 2

70 Lý Tú My Tiểu học Xuân Hồng Xã Xuân Hồng Không đạt 2

71 Phạm Khánh Ngân Trường TH B Thanh Sơn Phường Phù Vân Không đạt 2

72 Nguyễn Bảo Ngọc TH Bình Minh Xã Bình Minh Không đạt 2

73 Trần Bảo Ngọc TH Định Hóa Xã Định Hoá Không đạt 2

74 Nguyễn Hà Phương TH Phát Diệm Xã Phát Diệm Không đạt 2

75 Trần Thu Phương TH Mensa  Phường Phủ Lý Không đạt 2

76 Nguyễn Minh Quân TH Lương Khánh Thiện  Phường Phủ Lý Không đạt 2

77 Nguyễn Minh Thư Tiểu học Tân Thành PhườngTrường Thi Không đạt 2

78 Quách Thu Thuỷ Tiểu học Thạch Bình Xã Phú Sơn Không đạt 2

79 Vũ Cát Tường Vy Tiểu học Khánh Thượng Phường Yên Thắng Không đạt 2

80 Phan Nguyễn Hải Vy Tiểu học  Nam Thái Xã Nam Đồng Không đạt 2

81 Nguyễn Minh Anh Trường TH Chu Văn An Phường Kim Bảng Không đạt 2

82 Vũ Lan Anh TH Nam Tiến Xã Nam Minh Không đạt 2

83 Vũ Thu Trang TH Cồn Thoi Xã Bình Minh Không đạt 2

84 Đinh Bảo An Trường Tiểu học Xích Thổ Xã Gia Lâm Không đạt 2

85 Nguyễn Hải An Tiểu học Yên Quang Xã Nho Quan Không đạt 2

86 Vũ Bảo An Tiểu học Thành Lợi PhườngTrường Thi Không đạt 2

87 Vũ Khánh An Tiểu học Đại An Phường Thành Nam Không đạt 2

88 Đỗ Lan Anh Trường Tiểu học Thanh Tâm Xã Thanh Liêm Không đạt 2

89 Phạm Thùy Anh TH Yên Xá Xã Ý Yên Không đạt 2

90 Triệu Quỳnh Anh TH Nam Hồng Xã Nam Hồng Không đạt 2

91 Trần Thị Kim Anh TH Cát Thành Xã Cát Thành Không đạt 2

92 Trần Thùy Chi Trường Tiểu học Phù Vân Phường Phù Vân Không đạt 2

93 Đỗ Quỳnh Chi Tiểu học Trực Thái Xã Minh Thái Không đạt 2

94 Trần Quỳnh Chi Tiểu học Rạng Đông Xã Rạng Đông Không đạt 2

95 Trần Hải Đăng TH Minh Thuận Xã Minh Tân Không đạt 2

96 Nguyễn Việt Hương Tiểu học Gôi Xã Vụ Bản Không đạt 2

97 Vũ Thị Diệu Khánh TH Yên Thắng Xã Vạn Thắng Không đạt 2

98 Đồng Thanh Tâm TH Nghĩa Trung Xã Nghĩa Hưng Không đạt 2

99 Phạm Anh Thư TH Ninh Hòa Phường Tây Hoa Lư Không đạt 2

100 Nguyễn Thu Trang Tiểu học Gia Lập Xã Gia Vân Không đạt 2
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TT Họ tên học sinh Trường Xã/phường Giải Lớp

1 Dương Ngọc Bích TH Lương Khánh Thiện  Phường Phủ Lý Nhất 3

2 Cù Ngọc Bảo Linh TH Nam Giang Xã Nam Trực Nhất 3

3 Nguyễn Trần Bảo Ngọc TH Lộc Hạ Phường Thiên Trường Nhất 3

4 Nguyễn Diệu Nhi Tiểu học Liêm Túc Xã Thanh Bình Nhất 3

5 Nguyễn Bảo Trâm TH Trực Khang Xã Quang Hưng Nhất 3

6 Nguyễn Phạm Anh  Tú Tiểu học Giao Hương Xã Giao Minh Nhất 3

7 Trần Thị Linh Chi Tiểu học Kim Thái Xã Vụ Bản Nhất 3

8 Lưu Đỗ Nhật Linh Tiểu học Đại Thắng Xã Liên Minh Nhất 3

9 Phạm Minh Thư  Tiểu Học Yên Quang Xã Ý Yên Nhất 3

10 Ngô Minh Tuyết Tiểu học Hải Phương Xã Hải Hậu Nhất 3

11 Vũ Bảo An TH Nam Tiến Xã Nam Minh Nhì 3

12 Mai Diệp Anh TH Nghĩa An Phường Hồng Quang Nhì 3

13 Vũ Trần Gia Hân TH Trung Thành Xã Hiển Khánh Nhì 3

14 Đào Thu Hiền Trường Tiểu học Thanh Tân Xã Thanh Lâm Nhì 3

15 Vũ Thị Tú Linh Tiểu học Đại An Phường Thành Nam Nhì 3

16 Trần Kiều Bảo Ngọc Tiểu học Nghĩa Tân Xã Quỹ nhất Nhì 3

17 Phạm An Nhiên TH Nghĩa Thái Xã Nghĩa Hưng Nhì 3

18 Nguyễn Minh Quân Tiểu học Hải Lý Xã Hải Tiến Nhì 3

19 Lê Thanh Thảo Trường TH Hoàng Đông Phường Duy Hà Nhì 3

20 Ninh Hà Khánh An  Tiểu Học Yên Ninh Xã Vũ Dương Ba 3

21 Đỗ Ngọc Thiên An Tiểu học Yên Trị Xã Yên Đồng Ba 3

22 Đinh Bảo An TH Nghĩa Trung Xã Nghĩa Hưng Ba 3

23 Trần Ngọc Anh Tiểu học Hồng Thuận Xã Giao Hoà Ba 3

24 Đỗ Mai Bảo Anh Tiểu học Hải Đông Xã Hải Quang Ba 3

25 Lê Phương Anh Tiểu học Hải Tây Xã Hải Quang Ba 3

26 Phạm Ngọc Minh  Tiểu Học Yên Dương Xã Vũ Dương Ba 3

27 Đỗ Bảo Ngọc TH Minh Thuận Xã Minh Tân Ba 3

28 Vũ Tuệ Nhi TH Liễu Đề Xã Nghĩa Hưng Ba 3

29 Vũ Mai Anh Thư Tiểu học Nghĩa Lợi Xã Quỹ nhất Ba 3

30 Vũ Cát Tường Vy TH Trung Đông Xã Cổ Lễ Ba 3

31 Đỗ Hà Vy TH&THCS Trực Nội Xã Trực Ninh Ba 3

32 Nguyễn San Chi TH Cộng Hòa Xã Minh Tân Ba 3

33 Phạm Ngọc Diệp TH&THCS Yên Phương Xã Phong Doanh Ba 3

34 Dương Thị Thu Hương  Tiểu Học Ý Yên Xã Ý Yên Ba 3

35 Đinh Vân Khánh TH Trần Hưng Đạo  Phường Phủ Lý Ba 3

36 Bùi Thiện Nhân TH Khánh Nhạc B Xã Khánh Nhạc Ba 3

37 Lê Minh Thu Tiểu học Trần Nhân Tông Phường Đông A Ba 3

38 Trần Tú Anh Tiểu học Giao Lạc Xã Giao Hoà Khuyến khích 3

39 Nguyễn Phương Anh Tiểu học Nguyễn Trãi PhườngTrường Thi Khuyến khích 3

40 Bùi Minh Châu Tiểu học Đồng Phong Xã Nho Quan Khuyến khích 3

41 Nguyễn Thanh Hà TH Nghĩa Châu Xã Nghĩa Hưng Khuyến khích 3

42 Bùi Gia Khánh  Tiểu Học Yên Hồng Xã Ý Yên Khuyến khích 3

43 Trần Ngân Khánh TH Liêm Chính  Phường Phủ Lý Khuyến khích 3

44 Dương Hồng Loan Tiểu học Yên Đồng Xã Yên Đồng Khuyến khích 3

45 Trần Quang Minh Tiểu học Gôi Xã Vụ Bản Khuyến khích 3

46 Trần Hà My TH&THCS Yên Tân Xã Tân Minh Khuyến khích 3

47 Trần Bảo Nam Tiểu học Hải Nam Xã Hải Hưng Khuyến khích 3

48 Nguyễn Diệu Phương Tiểu học Hải Minh Xã Hải Anh Khuyến khích 3

49 Nguyễn Thảo Vy Tiểu Học Yên Thắng Xã Vạn Thắng Khuyến khích 3

50 Đinh Thị Quỳnh Anh Trường TH Chu Văn An Phường Kim Bảng Khuyến khích 3

51 Lê Duy Anh Tiểu học Phú Lộc Xã Quỳnh Lưu Khuyến khích 3

52 Vũ Gia Huy Tiểu học Thành Lợi PhườngTrường Thi Khuyến khích 3

53 Nguyễn Khánh Huyền Tiểu học Văn Phương Xã Cúc Phương Khuyến khích 3

54 Nguyễn Bùi Vân Khánh Tiểu học Tân Thành PhườngTrường Thi Khuyến khích 3

55 Nguyễn Hà My Tiểu học Yên Phú Xã Phong Doanh Khuyến khích 3

56 Phạm Thành Nam Tiểu học Trực Cường Xã Ninh Cường Khuyến khích 3

57 Nguyễn Thanh Ngân Trường Tiểu học Gia Hưng Xã Gia Hưng Khuyến khích 3

58 Trịnh Thị Thảo Nguyên Tiểu học Yên Nhân Xã Yên Cường Khuyến khích 3

59 Trịnh Hữu Tuệ TH Hồng Quang Phường Hồng Quang Khuyến khích 3

60 Bùi Như Ý TH Tân Khánh Xã Minh Tân Khuyến khích 3

61 Dương Ngọc Yến Tiểu học Tam Thanh Xã Vụ Bản Khuyến khích 3

62 Vũ Bảo Hân TH Nam Tiến Xã Nam Minh Không đạt 3

63 Vũ Hoàng Bảo Khánh Tiểu học Vĩnh Hào Xã Liên Minh Không đạt 3

64 Nguyễn Đăng Khoa TH Khánh Nhạc A Xã Khánh Nhạc Không đạt 3

65 Lương Khánh Linh TH Trực Thuận Xã Quang Hưng Không đạt 3

66 Đinh Diễm Phương  Tiểu Học Yên Tiến Xã Vạn Thắng Không đạt 3

67 Trần Tú Quyên Tiểu học Tiến Thắng Xã Nam Lý Không đạt 3

68 Nguyễn Thu Thảo  Tiểu học Gia Tường Xã Gia Tường Không đạt 3

69 Trịnh Hoàng Anh Thư TH Hồ Tùng Mậu Phường Nam Định Không đạt 3

70 Trương Cẩm Tú Tiểu học Nam Thái Xã Nam Đồng Không đạt 3

71 Nguyễn Ngọc Như Ý Tiểu học Trực Đại Xã Minh Thái Không đạt 3

72 Nguyễn Tú Anh Trường Tiểu học Nhật Tân Phường Kim Thanh Không đạt 3

73 Vũ Đào Vân Anh TH Đồng Hướng Xã Quang Thiện Không đạt 3

74 Nguyễn Thanh Mai Trường TH Lê Hồng Phong Phường Phù Vân Không đạt 3

75 Trần Thanh Thanh Tiểu học Giao Nhân Xã Giao Hưng Không đạt 3

76 Ngô Tú Anh Trường Tiểu học Xích Thổ Xã Gia Lâm Không đạt 3

77 Vũ Ngọc Linh Chi Tiểu học Gia Tân Xã Gia Vân Không đạt 3

78 Đinh Ngọc Diệp Tiểu học Giao Thịnh Xã Giao Ninh Không đạt 3

79 Nguyễn Bạch Dương Tiểu học Chuyên Ngoại Phường Duy Tiên Không đạt 3

80 Trần Khánh Hà Tiểu học Trần Quang Khải Phường Mỹ Lộc Không đạt 3

81 Vũ Phương Linh  Tiểu Học Yên Bằng Xã Ý Yên Không đạt 3

82 Triệu Thúy Ngọc TH Nam Hồng Xã Nam Hồng Không đạt 3

83 Phạm Yến Nhi TH Hiển Khánh Xã Hiển Khánh Không đạt 3

84 Mai Thu Phương Tiểu học Xuân Vinh Xã Xuân Hưng Không đạt 3

85 Đỗ Khánh Vân Trường TH Thịnh Vượng Xã Gia Viễn Không đạt 3

86 Phạm Tuấn Việt Trường Tiểu học Thanh Hải Xã Thanh Lâm Không đạt 3

87 Phạm Phương Tuệ Anh TH Hợp Hưng Xã Hiển Khánh Không đạt 3

88 Hoàng Phương Chi  Tiểu Học Yên Bình Xã Vũ Dương Không đạt 3

89 Ngô Mộc Hương Giang TH Cát Thành Xã Cát Thành Không đạt 3

90 Bùi Hoàng Gia Hân TH Kim Mỹ Xã Bình Minh Không đạt 3

91 Vũ Mai Ngọc Tiểu học Đồng Sơn Xã Nam Đồng Không đạt 3

92 Hoàng Bảo An TH Nguyễn Thị Minh Khai  Phường Phủ Lý Không đạt 3

93 Nguyễn Bảo Châu Tiểu học Xuân Kiên Xã Xuân Trường Không đạt 3

94 Bùi Bảo Hân Tiểu Học Yên Xá Xã Ý Yên Không đạt 3

95 Bùi Trung Hiếu Tiểu học Yên Quang Xã Nho Quan Không đạt 3

96 Lã Minh Ngọc Tiểu học Hải Phúc Xã Hải Hưng Không đạt 3

97 Vũ Bảo Ngọc Tiểu học Mỹ Xá Phường Thành Nam Không đạt 3

98 Đặng Bảo Nhi Tiểu học Mỹ Hưng Phường Mỹ Lộc Không đạt 3

99 Đỗ Anh Thư Trường Tiểu học Thi Sơn Phường Lý Thường Kiệt Không đạt 3

100 Lê Khánh Chi Tiểu học Xuân Giang Xã Xuân Giang Không đạt 3
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TT Họ tên học sinh Trường Xã/phường Giải Lớp

1 Vũ Minh Hằng Tiểu học Mỹ Hưng Phường Mỹ Lộc Nhất 4

2 Trương Thùy Lâm TH Hiển Khánh Xã Hiển Khánh Nhất 4

3 Nguyễn Nhật Linh TH Nguyễn Thị Minh Khai  Phường Phủ Lý Nhất 4

4 Nguyễn Thị Hà My Tiểu học Mỹ Tiến Phường Mỹ Lộc Nhất 4

5 Đăng Thu Hà Tiểu học Quất Lâm Xã Giao Ninh Nhất 4

6 Ngô Bảo Hân Tiểu học Trần Nhân Tông Phường Đông A Nhất 4

7 Hoàng Bảo Ngọc Tiểu học Nghĩa Lợi Xã Quỹ nhất Nhất 4

8 Vũ Khánh Huyền TH Trung Thành Xã Hiển Khánh Nhì 4

9 Vũ Duy Phương Tiểu học Thành Lợi PhườngTrường Thi Nhì 4

10 Hà Thanh Trúc Tiểu học Cồn Xã Hải Tiến Nhì 4

11 Hoàng Huyền Diệu Tiểu học Thịnh Long Xã Hải Thịnh Nhì 4

12 Nguyễn Khánh Huyền TH Lương Khánh Thiện  Phường Phủ Lý Nhì 4

13 Đỗ Trần Bảo Trân TH Hợp Hưng Xã Hiển Khánh Nhì 4

14 Đào Vy An Tiểu học Yên Phong Xã Ý Yên Nhì 4

15 Phạm Quỳnh Hương Tiểu học Yên Phú Xã Phong Doanh Nhì 4

16 Vũ Quỳnh Hương Tiểu học Yên Phúc Xã Yên Cường Nhì 4

17 Nguyễn Thị Thanh Huyền TH Liễu Đề Xã Nghĩa Hưng Nhì 4

18 Hoàng Gia Linh TH Cửa Nam Phường Nam Định Nhì 4

19 Lê Thiện Nhân TH Tân Khánh Xã Minh Tân Nhì 4

20 Nguyễn Trần An Nhiên Tiểu học Nghĩa Phong Xã Hồng Phong Nhì 4

21 Nguyễn Như Quỳnh TH Khánh Nhạc A Xã Khánh Nhạc Nhì 4

22 Vũ Thanh Tâm Tiểu học Đại An Phường Thành Nam Nhì 4

23 Lại Thu Trang Tiểu học Yên Đồng Xã Đồng Thái Nhì 4

24 Vũ Thị Ngọc Hoa TH Mỹ Tân Phường Thiên Trường Ba 4

25 Phạm Thùy Linh Tiểu học Hải An Xã Hải An Ba 4

26 Nguyễn Linh Nhi Tiểu học Xuân Phương Xã Xuân Hưng Ba 4

27 Trần Quang Thắng Tiểu học Kim Thái Xã Vụ Bản Ba 4

28 Phạm Ngọc Anh Thư TH Khánh Nhạc B Xã Khánh Nhạc Ba 4

29 Ninh Thị Huyền Trang Tiểu học Yên Ninh Xã Vũ Dương Ba 4

30 Kim Lê Hà Vy Tiểu học Trực Thái Xã Minh Thái Ba 4

31 Triệu Hoài An TH Cộng Hòa Xã Minh Tân Ba 4

32 Phạm Trần Bảo An Tiểu học Trần Quang Khải Phường Mỹ Lộc Ba 4

33 Nguyễn Thị Huyền Anh Tiểu học Yên Khánh Xã Ý Yên Ba 4

34 Bùi Ngọc Diệp Tiểu học Mỹ Thắng Phường Đông A Ba 4

35 Đào Ngọc Gia Hân TH Kim Đồng Phường Nam Định Ba 4

36 Hà Minh Hân TH Trực Khang Xã Quang Hưng Ba 4

37 Đinh Thanh Hằng Tiểu học Phú Lộc Xã Quỳnh Lưu Ba 4

38 Chu Hiểu Kha Tiểu học Đức Long Xã Gia Tường Ba 4

39 Vũ Đức Khôi TH Mỹ Thịnh Phường Mỹ Lộc Ba 4

40 Lê Nhật Linh TH Quang Trung Xã Hiển Khánh Ba 4

41 Đinh Thị Lý Tiểu học Ý Yên Xã Ý Yên Ba 4

42 Đinh Ngọc Hiền Minh Tiểu học Yên Quang Xã Ý Yên Ba 4

43 Vũ Hoàng Diễm My TH Nam Tiến Xã Nam Minh Ba 4

44 Phạm Trà My TH Hồng Quang Phường Hồng Quang Ba 4

45 Đinh Thị Minh Nguyệt Trường Tiểu học Thi Sơn Phường Lý Thường Kiệt Ba 4

46 Dương Gia Nhi TH Mỹ Tân Phường Thiên Trường Ba 4

47 Nguyễn Bảo Trâm Trường Tiểu học Thanh Sơn Phường Lý Thường Kiệt Ba 4

48 Nguyễn Thảo Trang TH Nghĩa Châu Xã Nghĩa Hưng Ba 4

49 Mai Khánh Vy TH&THCS Yên Phương Xã Phong Doanh Ba 4

50 Bùi Hà Anh TH Liêm Chính  Phường Phủ Lý Khuyến khích 4

51 Mai Thu Hường Tiểu học Yên Nhân Xã Yên Từ Khuyến khích 4

52 Nguyễn Thanh Lam Tiểu học Hoành Sơn Xã Giao Thuỷ Khuyến khích 4

53 Nguyễn Xuân Mai Trường Tiểu học Nhật Tựu Phường Kim Thanh Khuyến khích 4

54 Cao Nam Anh Tiểu học Gia Trấn B Xã Gia Trấn Khuyến khích 4

55 Nguyễn Thùy Linh Trường TH Gia Thịnh Xã Gia Viễn Khuyến khích 4

56 Nguyễn Hà My TH Mensa  Phường Phủ Lý Khuyến khích 4

57 Trần Bảo Ngọc Tiểu học Nam Thái Xã Nam Đồng Khuyến khích 4

58 Cao Thị Yến Nhi TH Nam Giang Xã Nam Trực Khuyến khích 4

59 Đỗ Huy Bảo TH Đồng Hướng Xã Quang Thiện Khuyến khích 4

60 Trần Bảo Trâm Tiểu học Yên Quang Xã Nho Quan Khuyến khích 4

61 Hà Tâm An Tiểu học Mỹ Xá Phường Thành Nam Không đạt 4

62 Phạm Trâm Anh Trường Tiểu học Gia Hòa Xã Gia Viễn Không đạt 4

63 Tạ Hồng Anh Trường TH Hoàng Đông Phường Duy Hà Không đạt 4

64 Mai Thị Bảo Anh TH Trực Thuận Xã Quang Hưng Không đạt 4

65 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trường Tiểu học Tân Sơn Phường Nguyễn Uý Không đạt 4

66 Nguyễn Ngọc Bích Tiểu học Xuân Hồng B Xã Xuân Hồng Không đạt 4

67 Vũ Bảo Châm TH Trực Mỹ Xã Quang Hưng Không đạt 4

68 Phạm Ngọc Minh Châu Tiểu học Trực Đại Xã Minh Thái Không đạt 4

69 Trần Minh Châu Tiểu học Yên Mỹ Xã Vũ Dương Không đạt 4

70 Lê Phạm Quỳnh Chi Tiểu học Gôi Xã Vụ Bản Không đạt 4

71 Phạm Quỳnh Chi TH Chu Văn An Phường Nam Định Không đạt 4

72 Lê Phương Chi Tiểu học Đồng Phong Xã Nho Quan Không đạt 4

73 Đinh Linh Đan Tiểu học Giao Thiện Xã Giao Minh Không đạt 4

74 Nguyễn Vũ Thu  Hà Tiểu học Hải Hà Xã Hải Hưng Không đạt 4

75 Tạ Ngọc Hân Trường Tiểu học Ba Sao Phường Tam Chúc Không đạt 4

76 Nguyễn Khả Hân Tiểu học Nghĩa Sơn Xã Nghĩa Sơn Không đạt 4

77 Đoàn Ngọc Gia Hân Tiểu học Nghĩa Hùng Xã Nghĩa Lâm Không đạt 4

78 Ninh Thị Gia Hân TH Cát Thành Xã Cát Thành Không đạt 4

79 Đỗ Minh Khánh Tiểu học Yên Chính Xã Phong Doanh Không đạt 4

80 Nguyễn Phương Lan Tiểu học Vĩnh Hào Xã Liên Minh Không đạt 4

81 Lê Thị Hương Lan TH Khánh Thủy Xã Khánh Hội Không đạt 4

82 Trần Thanh Mai Tiểu học Xuân Ninh Xã Xuân Trường Không đạt 4

83 Nguyễn Hà My TH&THCS Trực Hưng Xã Trực Ninh Không đạt 4

84 Nguyễn Thái Sơn Tiểu học Yên Bình Xã Vũ Dương Không đạt 4

85 Nhữ Thu Thảo Trường Tiểu học Thanh Hải Xã Thanh Lâm Không đạt 4

86 Đinh Hương Thảo Tiểu học Nho Quan Xã Nho Quan Không đạt 4

87 Phạm Thanh Trà Tiểu học Yên Hồng Xã Ý Yên Không đạt 4

88 Lê Phương Bảo Trâm Tiểu học Đại Thắng Xã Liên Minh Không đạt 4

89 Đào Huyền Trang Tiểu học Yên Dương Xã Vũ Dương Không đạt 4

90 Nguyễn Thanh  Vân Tiểu học Xuân Phú Xã Xuân Giang Không đạt 4

91 Hoàng Ngọc An TH Lưu Phương Xã Phát Diệm Không đạt 4

92 Phạm Tú Anh Tiểu học Yên Xá Xã Ý Yên Không đạt 4

93 Lê Hoàng Huyền Anh Tiểu học Nghĩa Minh Xã Đồng Thịnh Không đạt 4

94 Phạm Linh Anh Tiểu học Nho Quan 1 Xã Nho Quan Không đạt 4

95 Đinh Bảo Châm Trường Tiểu học Gia Hưng Xã Gia Hưng Không đạt 4

96 Tống Hà Chi Tiểu học Hải Nam Xã Hải Hưng Không đạt 4

97 Đào Nguyễn Kiều Dung Tiểu học Nghĩa Bình Xã Quỹ nhất Không đạt 4

98 Mai Mỹ Duyên Tiểu học Giao Xuân Xã Giao Phúc Không đạt 4

99 Phạm Lý Khánh Ngọc Tiểu học Yên Đồng Xã Yên Đồng Không đạt 4

100 Trần Phương Thảo TH Trực Tuấn Xã Cổ Lễ Không đạt 4

98 Đỗ Phương Uyên Tiểu học Tân Thành PhườngTrường Thi Không đạt 4
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TT Họ tên học sinh Trường Xã/phường Giải Lớp

1 Trần Thị Ánh Dương TH Liễu Đề Xã Nghĩa Hưng Nhất 5

2 Đào Lương Duyên TH Trung Thành Xã Hiển Khánh Nhất 5

3 Đặng Kim Thoa Tiểu học Xuân Hồng Xã Xuân Hồng Nhất 5

4 Nguyễn Thảo Vy TH Liêm Chính  Phường Phủ Lý Nhất 5

5 Ngô Hà Anh TH Yên Bình Xã Vũ Dương Nhất 5

6 Vũ Thị Minh Châu Trường Tiểu học Nhật Tân Phường Kim Thanh Nhất 5

7 Đinh Khánh Ngọc Tiểu học Xuân Phương Xã Xuân Hưng Nhất 5

8 Phạm Minh Phương TH Minh Thuận Xã Minh Tân Nhất 5

9 Hoàng Mỹ Tiên Tiểu học Yên Chính Xã Phong Doanh Nhất 5

10 Nguyễn Thu Trang TH Hiển Khánh Xã Hiển Khánh Nhất 5

11 Đặng Minh Anh Tiểu học Mỹ Hưng Phường Mỹ Lộc Nhì 5

12 Nguyễn Xuân Lan Tiểu học Hải Trung Xã Hải Hậu Nhì 5

13 Phạm Nguyễn Bảo Linh TH Hợp Hưng Xã Hiển Khánh Nhì 5

14 Dương Khánh Linh TH Cộng Hòa Xã Minh Tân Nhì 5

15 Trần Khởi My Tiểu học Nghĩa Lợi Xã Quỹ nhất Nhì 5

16 Vũ Bảo Ngọc TH Lý Tự Trọng Phường Hoa Lư Nhì 5

17 Phạm Thảo Nguyên Tiểu học Lương Thế Vinh PhườngTrường Thi Nhì 5

18 Trần Yến Nhi Tiểu học Nghĩa Lâm Xã Nghĩa Lâm Nhì 5

19 Phạm Phương Uyên Tiểu học Đồng Phong Xã Nho Quan Nhì 5

20 Trần Trâm Anh TH Minh Tân Xã Minh Tân Nhì 5

21 Trần Mai Anh TH Nguyễn Thị Minh Khai  Phường Phủ Lý Nhì 5

22 Bùi Hoàng Ngọc Diệp Tiểu học Trần Nhân Tông Phường Đông A Nhì 5

23 Nguyễn Minh Hằng TH Yên Dương Xã Vũ Dương Nhì 5

24 Nguyễn Thu Hiền Tiểu học Xuân Ninh Xã Xuân Trường Nhì 5

25 Phạm Thị Trà My TH Khánh Hồng Xã Khánh Nhạc Nhì 5

26 Bùi Huyền  My Tiểu học Xuân Hồng Xã Xuân Hồng Nhì 5

27 Đỗ Hồng Nhung Trường Tiểu học Xích Thổ Xã Gia Lâm Nhì 5

28 Ngô Mai Trang TH Nam Hồng Xã Nam Hồng Nhì 5

29 Bùi Phương Trinh Tiểu học Yên Quang Xã Nho Quan Nhì 5

30 Đinh Ánh Tuyết Tiểu học Hoàng Nam Xã Đồng Thịnh Nhì 5

31 Lương Cẩm Y Tiểu học Xuân Tiến Xã Xuân Trường Nhì 5

32 Nguyễn Thùy Chi Tiểu học Cồn Xã Hải Tiến Ba 5

33 Vũ Nguyễn Linh Đan TH Đồng Hướng Xã Quang Thiện Ba 5

34 Kim Thùy Dương Tiểu học Mỹ Xá Phường Thành Nam Ba 5

35 Bùi Thị Bích Hà Tiểu học Trần Quang Khải Phường Mỹ Lộc Ba 5

36 Hoàng Thị Thanh Mai Trường Tiểu học Gia Hòa Xã Gia Viễn Ba 5

37 Trần Thị Thảo My TH Cát Thành Xã Cát Thành Ba 5

38 Bùi Thị Bích Thảo Tiểu học Nho Quan 1 Xã Nho Quan Ba 5

39 Đỗ Đức Thiện Tiểu học Nam Thái Xã Nam Đồng Ba 5

40 Phạm Bảo An TH Ninh Nhất  Phường Hoa Lư Ba 5

41 Vũ Ngọc Quỳnh Châu Tiểu học Lộc An PhườngTrường Thi Ba 5

42 Đinh Tiến Đạt Trường TH Thanh Tuyền Phường Châu Sơn Ba 5

43 Trần Ngọc Diệp Tiểu học Mỹ Thắng Phường Đông A Ba 5

44 Nguyễn Thuỳ Dương TH Ninh Giang Phường Tây Hoa Lư Ba 5

45 Hoàng Mai Khanh Tiểu Học Nghĩa Thịnh Xã Đồng Thịnh Ba 5

46 Hoa Trà My Tiểu học Giao Hương Xã Giao Minh Ba 5

47 Trần Bích Ngân TH&THCS Yên Phương Xã Phong Doanh Ba 5

48 Trần Thị Kim Ngọc Trường Tiểu học Đồng Hóa Phường Lê Hồ Ba 5

49 Trần Yến Nhi Tiểu học Hải Tây Xã Hải Quang Ba 5

50 Nguyễn Mai Phương Trường TH Hoàng Đông Phường Duy Hà Ba 5

51 Bùi Ánh Quyên Tiểu học Tân Thành PhườngTrường Thi Ba 5

52 Trần Khánh Quyên TH Hồ Tùng Mậu Phường Nam Định Ba 5

53 Nguyễn Thiện Tâm Tiểu học Đức Long Xã Gia Tường Ba 5

54 Nguyễn Thị Phương Thảo Tiểu học Hải An Xã Hải An Ba 5

55 Nguyễn Anh Thư TH Lương Khánh Thiện  Phường Phủ Lý Ba 5

56 Trần Bảo Trâm TH Trực Khang Xã Quang Hưng Ba 5

57 Trần Ngọc Tường Vy Tiểu học Yên Trị Xã Yên Đồng Ba 5

58 Vũ Thị Huyền Diệu Tiểu học Vĩnh Hào Xã Liên Minh Khuyến khích 5

59 Đỗ Minh Nguyệt Tiểu học Rạng Đông Xã Rạng Đông Khuyến khích 5

60 Phạm Lục Quỳnh Như Tiểu học Nguyễn Trãi PhườngTrường Thi Khuyến khích 5

61 Nguyễn Minh Trang TH Nam Vân Phường Hồng Quang Khuyến khích 5

62 Nguyễn Trần Ngân Khánh Tiểu học Liêm Túc Xã Thanh Bình Khuyến khích 5

63 Phạm Khánh Linh TH Khánh Thiện Xã Khánh Thiện Khuyến khích 5

64 Trần Huyền My Tiểu học Nghĩa Minh Xã Đồng Thịnh Khuyến khích 5

65 Trần Bảo Ngọc Tiểu học Hải Phương Xã Hải Hậu Khuyến khích 5

66 Mai Trần Như Quỳnh TH&THCS Tân Thành Xã Lai Thành Khuyến khích 5

67 Doãn Minh Anh Tiểu học Ngô Đồng Xã Giao Thuỷ Không đạt 5

68 Cù Thị Bảo An TH Yên Hồng Xã Ý Yên Không đạt 5

69 Lưu Thảo An Tiểu học Đại Thắng Xã Liên Minh Không đạt 5

70 Lưu Minh Anh Trường Tiểu học Duy Minh Phường Duy Hà Không đạt 5

71 Phạm Quỳnh Anh Tiểu học Yên Phú Xã Phong Doanh Không đạt 5

72 Nguyễn Phương Anh TH Nam Hồng Xã Nam Hồng Không đạt 5

73 Vũ Đào Bảo Anh Tiểu Học Yên Phúc Xã Yên Cường Không đạt 5

74 Phạm Thị Hoài Anh Tiểu học Phú Lộc Xã Quỳnh Lưu Không đạt 5

75 Nguyễn Trâm Anh Tiểu học Hải Phong Xã Hải An Không đạt 5

76 Nguyễn Hải Anh Tiểu học Xuân Kiên Xã Xuân Trường Không đạt 5

77 Bùi Quỳnh Anh Tiểu học Văn Cao Xã Liên Minh Không đạt 5

78 Đinh Thị Hà Chi Trường Tiểu học Khả Phong Phường Tam Chúc Không đạt 5

79 Trần Lương Thảo Chi TH Yên Xá Xã Ý Yên Không đạt 5

80 Nguyễn Thị Thuỳ Chi TH Trực Thuận Xã Quang Hưng Không đạt 5

81 Ninh Thuỳ Dương TH Yên Khánh Xã Ý Yên Không đạt 5

82 Phạm Khánh Giang Trường TH Chu Văn An Phường Kim Bảng Không đạt 5

83 Võ Ngọc Hà TH Quang Sơn Phường Tam Điệp Không đạt 5

84 Vũ Gia Hân TH Khánh Cường Xã Khánh Thiện Không đạt 5

85 Lê Minh Hằng TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Nam Định Không đạt 5

86 Trần Thị Quỳnh Hương Tiểu học Thành Lợi PhườngTrường Thi Không đạt 5

87 Đoàn Diệu Hương TH Nam Giang Xã Nam Trực Không đạt 5

88 Cù Khánh Huyền TH Trần Tế Xương Phường Nam Định Không đạt 5

89 Vũ Diệu Linh TH Trực Mỹ Xã Quang Hưng Không đạt 5

90 Trần Phương Linh Tiểu học Gôi Xã Vụ Bản Không đạt 5

91 Đào Khánh Ly TH Nghĩa An Phường Hồng Quang Không đạt 5

92 Bùi Huyền Mai Tiểu học Xuân Trường Xã Xuân Trường Không đạt 5

93 Nguyễn Hà My Trường TH Thanh Thủy Xã Tân Thanh Không đạt 5

94 Vũ Hà My Tiểu học Trực Cường Xã Ninh Cường Không đạt 5

95 Trần Nguyễn Thảo My TH&THCS Yên Trung Xã Tân Minh Không đạt 5

96 Đinh Quỳnh  Nga Tiểu học Giao Thiện Xã Giao Minh Không đạt 5

97 Vũ Bảo Ngân TH Lê Hồng Phong Phường Hoa Lư Không đạt 5

98 Phạm Thục Ngân TH Khánh Nhạc B Xã Khánh Nhạc Không đạt 5

99 Đỗ Minh Ngọc TH Trần Hưng Đạo  Phường Phủ Lý Không đạt 5

100 Phạm Minh Ngọc Tiểu học Hải Hòa Xã Hải Xuân Không đạt 5

80 Vũ Ngọc Bảo Phương TH Trần Tế Xương Phường Nam Định Không đạt 5
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